
Buổi: Có mặt                       : để trống
Thời gian: Vắng                           : dấu  X
Phòng: Vắng có phép          : chữ  P

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 210655 Nguyễn Thị Khánh Băng 29/04/2003 Kiên Giang DH21QTK02

2 220479 Mai Trọng Đại 15/01/2004 Sóc Trăng DH22CNT01

3 234396 Huỳnh Ngọc Hân 10/06/2005 Đồng Tháp DH23LKT01

4 221169 Lâm Phú Hào 31/05/2004 Sóc Trăng DH22CNT01

5 224938 Nguyễn Nhựt Hào 02/04/2004 Cần Thơ DH22CNT01

6 210682 Dương Đan Huy 29/11/2003 Kiên Giang DH21QTK02

7 235410 Trần Gia Huy 11/10/2005 Hậu Giang DH23LKT01

8 222582 Ngô Hiền Huynh 06/06/2003 Cà Mau DH22CNT01

9 210511 Mã Huỳnh 25/02/2003 Cà Mau DH21OTO02

10 224837 Đặng Thanh Ký 27/06/2004 Cà Mau DH22KQT01

11 232881 Nguyễn Thị Hồng Lam 20/11/2005 Kiên Giang DH23LKT01

12 224292 Nguyễn Chí Linh 02/11/2004 Cà Mau DH22OTO01

13 210039 Phù Thị Ái Minh 13/05/2002 Cà Mau DH21QTK02

14 224070 Lâm Kỳ Nam 01/03/2004 0 DH22KQT01

15 222365 Lê Kim Ngân 30/01/2004 Cà Mau DH22CNT01

16 221301 Lý Thị Kim Ngân 12/08/2004 An Giang DH22XET01

17 223783 Phạm Thành Nghiệp 25/04/2004 Cà Mau DH22XET01

18 223527 Thạch Thị Minh Ngọc 16/08/2004 Sóc Trăng DH22CNT01

19 220280 Trần Lê Thế Nhật 11/12/2003 Cà Mau DH22XET01

20 222589 Nguyễn Đức Xuân Như 27/11/2004 Cà Mau DH22XET01

21 237161 Lê Hằng Ni 08/02/2005 Cà Mau DH23TCN04

22 237864 Hồ Tấn Phúc 20/02/2005 Đồng Tháp DH23TCN04

23 222278 Hồ Minh Quyến 22/03/2004 Vĩnh Long DH22OTO01
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24 237052 Nguyễn Diễm Quỳnh 16/01/2004 Cà Mau DH23TCN04

25 235845 Đào Thành Tài 06/02/2005 Hậu Giang DH23LKT01

26 222686 Phan Hồng Thảo 20/10/2004 Sóc Trăng DH22DPT01

27 235890 Võ Thanh Thảo 28/12/2005 Cần Thơ DH23LKT01

28 232557 Lê Minh Thư 18/03/2005 Bạc Liêu DH23LKT01

29 234281 Nguyễn Anh Thư 27/03/2004 Cà Mau DH23LKT01

30 219426 Phạm Lý Anh Thư 04/12/2003 An Giang DH21QTD03

31 236534 Trần Thị Minh Thư 20/12/2005 An Giang DH23TCN04

32 232669 Lê Thị Bảo Trâm 14/10/2005 Cà Mau DH23LKT01

33 234072 Nguyễn Ngọc Thùy Trang 20/08/2005 Cần Thơ DH23LKT01

34 210584 Đoàn Diễm Trinh 12/02/2003 Cà Mau DH21QTK02

35 225853 Trần Lâm Tường 27/08/2004 Bạc Liêu DH22OTO01

36 234038 Lâm Thị Thanh Tuyền 22/10/2005 Bạc Liêu DH23LKT01

37 210396 Nguyễn Thị Tường Vi 11/04/2003 Kiên Giang DH21QTK02

38 220440 Nguyễn Thảo Vy 14/12/2004 Cà Mau DH22XET01

39 238248 Hà Như Ý 18/04/2005 Đồng Tháp DH23TCN04

40 210510 Hoàng Đặng Thiên Ý 28/11/2002 Tp.Hcm DH21QTK02

41 237341 Ngô Thị Ý 30/04/2005 Cà Mau DH23TCN04

42 222369 Nguyễn Thuận Yến 14/03/2004 Cà Mau DH22KTO02
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